
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Quỳnh Anh 23/11/2013 K6_017 Phòng 1

2 Lê Hồng Anh 20/04/2013 K6_018 Phòng 1

3 Nguyễn Vũ Tú Anh 29/10/2013 K6_026 Phòng 1

4 Phạm Phương Anh 04/03/2013 K6_028 Phòng 2

5 Trần Hoàng Diệu Anh 19/11/2013 K6_033 Phòng 2

6 Nguyễn Hồng Ân 17/09/2013 K6_040 Phòng 2

7 Phạm Ngọc Quế Chi 23/01/2013 K6_063 Phòng 3

8 Phạm Trần Hải Dương 30/11/2013 K6_080 Phòng 4

9 Nguyễn Thạch Hải Đăng 25/10/2013 K6_091 Phòng 4

10 Nguyễn Minh Hạnh 26/01/2013 K6_101 Phòng 4

11 Lê Huỳnh Nghi Hân 06/05/2013 K6_108 Phòng 5

12 Dương Văn Hiển 24/04/2013 K6_118 Phòng 5

13 Nguyễn Chí Hiếu 07/06/2013 K6_121 Phòng 5

14 Nguyễn Tuấn Hưng 30/08/2013 K6_141 Phòng 6

15 Bùi Duy Khang 16/08/2013 K6_147 Phòng 6

16 Nguyễn Gia Khang 07/02/2013 K6_150 Phòng 6

17 Lê Đình Khánh 27/04/2013 K6_159 Phòng 7

18 Trần Anh Khoa 08/04/2013 K6_167 Phòng 7

19 Trần Phước Anh Khôi 23/06/2013 K6_174 Phòng 7

20 Ngô Thiên Kim 22/01/2013 K6_180 Phòng 7

21 Trần Hà Linh Lan 24/10/2013 K6_186 Phòng 8

22 Trần Gia Linh 08/10/2013 K6_206 Phòng 8

23 Huỳnh Mộc Miên 14/09/2013 K6_221 Phòng 9

24 Bùi Trần Đức Minh 13/05/2013 K6_223 Phòng 9

25 Lê Đức Nam 14/03/2013 K6_239 Phòng 10

26 Trần Lê Nam 12/09/2013 K6_248 Phòng 10

27 Nguyễn Trần Kim Ngân 30/03/2013 K6_255 Phòng 10

28 Bùi Phương Bảo Ngọc 18/08/2013 K6_263 Phòng 11

29 Lê Thảo Nguyên 24/07/2013 K6_273 Phòng 11

30 Nguyễn Hoàng Nhật 02/01/2013 K6_285 Phòng 11

31 Phan Kỳ Phong 24/05/2013 K6_308 Phòng 12

32 Đặng Hoàng Phúc 26/09/2013 K6_315 Phòng 13

33 Hoàng Lan Phương 25/10/2013 K6_326 Phòng 13

34 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 02/01/2013 K6_366 Phòng 15

35 Phạm Quốc Thắng 04/10/2013 K6_368 Phòng 15

36 Huỳnh Chánh Thiên 14/09/2013 K6_371 Phòng 15

37 Mai Hoàng Thiên 15/11/2013 K6_372 Phòng 15

38 Nguyễn Trần Minh Thy 14/10/2013 K6_393 Phòng 16

39 Hà Thị Ngọc Tiên 22/07/2013 K6_394 Phòng 16

40 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 05/03/2013 K6_413 Phòng 16

41 Lê Thị Vân Trúc 17/09/2013 K6_416 Phòng 17

42 Huỳnh Quốc Trung 16/08/2013 K6_421 Phòng 17

43 Lê Đỗ Diệu Tường 07/05/2013 K6_433 Phòng 17

44 Phạm Ngọc Như Ý 26/11/2013 K6_461 Phòng 18

Danh sách này có: 44 học sinh.
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